	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số:​​​​ 628 /CĐNH

V/v thực hiện báo cáo định kỳ đối với công tác 
kiểm tra, giám sát công đoàn 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày  18 tháng 10 năm 2018


Kính gửi:
- Các Công đoàn cấp trên cơ sở; 

               
- Các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát công đoàn; nhằm đảm bảo thống nhất nội dung báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành theo quy định, Công đoàn Ngân  hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát công đoàn theo mẫu đính kèm công văn. Thời hạn gửi báo cáo theo quy định tại công văn số 549/CĐNH ngày 06/9/2018. Cụ thể:

- Báo cáo 6 tháng: gửi trước ngày 20/5.
- Báo cáo hàng năm: gửi trước ngày 20/11.
Công đoàn NHVN yêu cầu công đoàn các cấp gửi báo cáo bằng văn bản qua Văn phòng Ủy ban kiểm tra, đồng thời gửi file mềm về hộp thư điện tử: ubkt.cdnh@gmail.com. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn NHVN để phối hợp giải quyết.

	Nơi nhận:

- Như trên; 
- UBKT TLĐLĐ VN;

- BLĐ CĐNHVN;

- Ủy viên UBKT CĐNHVN;
- Lưu: VP, VP.UBKT.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)
Nguyễn Văn Tân


Mẫu
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN………………

Số:​​​​ ..…
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 ….., ngày …… tháng…..năm ….


 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG ĐOÀN

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN KIỂM TRA (Biểu số 01)
- Đánh giá chung về số lượng, chất lượng bộ máy UBKT công đoàn.

- Đánh giá ưu điểm, lợi thế, hạn chế, nguyên nhân trong hoạt động UBKT CĐ.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Công tác giám sát công đoàn (Biểu số 02)
1.1 Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Kết quả thực hiện.
- Hạn chế, tồn tại. 

1.2 Công tác giám sát công đoàn

- Kết quả thực hiện.
- Hạn chế, tồn tại. 

2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Công tác xử lý kỷ luật công đoàn (Biểu số 03)
2.1 Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Kết quả thực hiện.

- Hạn chế, tồn tại.

2.2 Kiểm tra công tác xử lý kỷ luật cán bộ, tổ chức công đoàn
- Kết quả thực hiện.

- Hạn chế, tồn tại. 
3. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn (Biểu số 04)
3.1 Kiểm tra đồng cấp

- Kết quả thực hiện.
- Hạn chế, tồn tại.
3.2 Kiểm tra cấp dưới

- Kết quả thực hiện.
- Hạn chế, tồn tại.
4. Kiểm tra công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo 
(Biểu số 05)

- Kết quả thực hiện.
- Hạn chế, tồn tại.
5. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Ủy ban Kiểm tra
6. Việc triển khai thực hiện hướng dẫn của công đoàn cấp trên 

7. Chấm điểm, xếp loại hoạt động UBKT (đối với báo cáo năm)
(Mẫu biểu đính kèm).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, thuận lợi.
2. Hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
3. Đề xuất, kiến nghị.
IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI
- Dự kiến chương trình công tác trong thời gian tới. 
- Đối với chương trình công tác năm, yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm (nêu dự kiến số lượng CĐCS, tên CĐCS và nội dung, thời gian triển khai). 
	Nơi nhận:

- UBKT CĐ cấp trên;
- UV BCH, UV UBKT; 

- Lưu: VT, VP.UBKT.
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              Biểu số 04

KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN 

STT

Cấp công đoàn

Kiểm tra đồng cấp
Kiểm tra cấp dưới
Ghi chú

Số cuộc kiểm tra

Truy nộp 2% KPCĐ

Truy nộp 1% ĐP

Truy nộp để ngoài sổ kế toán

Truy nộp khác

Tổng truy nộp

Số cuộc

kiểm tra

Truy nộp 2% KPCĐ

Truy nộp 1% ĐP
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                                                                                                                                                                                                                                  Biểu số 05

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

STT

Cấp công đoàn

Số lượt  người đến khiếu nại, tố cáo

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn
Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác
Kết quả
Số đơn

 khiếu nại

Số đơn 

tố cáo

Số đơn

 khiếu nại

Số đơn 

tố cáo

Số người được trở lại làm việc

Số người được hạ mức kỷ luật

Số người được giải quyết các quyền lợi khác

Số nhận được

Số được giải quyết

Số nhận được

Số được giải quyết

Số  nhận được

Số  được CĐ tham gia g/q

Số nhận được

Số được CĐ tham gia g/q
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Số người được g/q về BHXH
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CÔNG ĐOÀN …..

BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM

TỰ CHẤM
	ĐIỂM DO

UBKT CĐ CẤP TRÊN CHẤM

	I
	Tiêu chuẩn 1: Về tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn
	20
	
	

	1. 
	Xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động UBKT, chương trình hoạt động UBKT trong nhiệm kỳ và hàng năm; chỉ đạo hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra cấp dưới.
	4
	
	

	2. 
	Thực hiện chế độ sinh hoạt Ủy ban Kiểm tra đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn; tham dự đầy đủ các cuộc họp của BCH và cuộc họp do Ủy ban Kiểm tra cấp trên triệu tập.
	4
	
	

	3. 
	Triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả hướng dẫn chỉ đạo của UBKT cấp trên.
	3
	
	

	4. 
	Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời.
	3
	
	

	5. 
	Tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên UBKT; Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức.
	6
	
	

	II
	Tiêu chuẩn 2: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và Công tác giám sát Công đoàn
	20 
	
	

	1. 
	Xây dựng, triển khai thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn theo kế hoạch.
	5
	
	

	2. 
	Xây dựng, triển khai thực hiện công tác giám sát Công đoàn theo quy định.
	5
	
	

	3. 
	Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác giám sát Công đoàn đảm bảo chất lượng và đúng tỷ lệ theo quy định .
	5
	
	

	4. 
	Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra theo quy định.
	5
	
	

	III
	Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của công đoàn và Công tác xử lý kỷ luật
	10
	
	

	1. 
	Chủ động tìm hiểu, phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn;
	2
	
	

	2. 
	Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.
	3
	
	

	3. 
	Theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.
	2
	
	

	4. 
	Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn Quy định về thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn và Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.
	3
	
	

	IV
	Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn
	30
	
	

	1. 
	Thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định 
	10
	
	

	2. 
	Kiểm tra, giám sát việc lập dự toán, quyết toán ngân sách công đoàn hàng năm của đơn vị .
	6
	
	

	3. 
	Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của công đoàn cùng cấp (ít nhất 2 lần/năm)
	7
	
	

	4. 
	Theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định.
	7
	
	

	V
	Tiêu chuẩn 5: Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo 
	20
	
	

	1. 
	Xây dựng Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động tại đơn vị
	4
	
	

	2. 
	Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.
	6
	
	

	3. 
	Chủ động tham gia, giám sát giải quyết có hiệu quả các đơn thư thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước, tổ chức khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;
	6
	
	

	4. 
	Đôn đốc, hướng dẫn kịp thời công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư KNTC; quản lý và lưu giữ hồ sơ khiếu nại, tố cáo theo quy định.
	4
	
	

	
	Tổng cộng
	100 
	
	



